
17. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Thực hiện

T02/2018

(Triệu đồng)

Ước tính

T3/2018

(Triệu đồng)

 Ước tính 

3T/2018

(Triệu đồng)

Ước tính

T3/2018 

so với 

T02/2018

(%)

Ước tính

T3/2018  

so với 

T3/2017

(%)

Ước tính

3T/2018  

so với 

3T/2017

(%)

Tổng số 3 362 071 3 337 384 10 023 503 99.27 110.43 109.73

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước  55 850  56 800  166 090 101.70 110.18 109.62

Ngoài Nhà nước 3 304 821 3 279 184 9 853 226 99.22 110.44 109.73

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  1 400  1 400  4 187 100.00 100.94 100.62

Phân theo ngành kinh tế 

Dịch vụ lưu trú  13 420  13 372  40 263 99.64 114.40 110.11

Dịch vụ ăn uống  237 813  242 669  714 355 102.04 112.29 109.74

Du lịch lữ hành  2 670  2 940  7 680 110.11 101.45 109.59

Doanh thu thương nghiệp 2 916 881 2 885 167 8 679 326 98.91 109.93 109.71

Dịch vụ khác  191 287  193 236  581 880 101.02 115.74 109.94
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